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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN            

1. Những thông tin chung

Họ và tên trẻ:  NGUYỄN ĐIỀN THIÊN BẢO

      Nam/nữ: Nam
Sinh ngày:   8/ 9/ 2012
Học sinh lớp:
 Kỹ năng 2


     
Họ tên bố: Nguyễn Điền Vấn


Nghề nghiệp: đi biển
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Sương
 

Nghề nghiệp: nội trợ
Địa chỉ gia đình: Tổ 94B – Hoà Minh – Liên Chiểu – Đà Nẵng


Số điện thoại liên hệ: 0772414338
2. Đặc điểm chính của trẻ

· Dạng khó khăn (Khó khăn về học, khiếm thính, khiếm thị, khó khăn về ngôn ngữ-giao tiếp, khó khăn về vận động, …)
· Khó khăn về ngôn ngữ giao tiếp xã hội
· Trẻ có hành vi không phù hợp điển hình: Kém tập trung chú ý, hay chạy và nhảy lung tung trong lớp, cắn móng tay.
· Vận động thô

Trẻ có thể đi chạy bình thường. Bước lên cầu thang không cần vịn tay. Có thể nhảy xuống từ trên bậc cao 20cm.  Trẻ chưa biết đi giật lùi, chưa biết nhảy lò cò.

Kỹ năng vận động thô của trẻ phát triển tương đương với trẻ 4 tuổi. 

· Ngôn ngữ

Trẻ chưa có ngôn ngữ, chưa có tiếng ê, a. Không phản ứng gì khi được gọi tên mình. Không phản ứng với câu “cho cô xin” khi tre đang cầm đồ vật

Kỹ năng ngôn ngữ của trẻ phát triển tương đương với trẻ dưới 12 tháng tuổi.

·  Vận động tinh – thích ứng

Trẻ có thể vẽ nguệch ngoạc, đổ hạt ra khỏi lọ, xếp chồng 10 khối gỗ lên cao. Trẻ không thể giơ tay hình chữ V.

Kỹ năng vận động tinh - thích ứng của trẻ phát triển tương đương với trẻ khoảng 18 tháng tuổi.  

·  Nhận thức   

Trẻ có thể ghép miếng hình tròn khi cô xoay 180( miếng ghép hình. Trẻ chưa biết sao chép chiếc xe tải và chưa biết sao chép vẽ hình tròn. Trẻ chưa biết bắt chước trong mọi hoạt động. Không thể phân biệt to nhỏ.

Kỹ năng cá nhân xã hội của trẻ phát triển tương đương với trẻ khoảng dưới 18 tháng tuổi.
· Nhu cầu của trẻ

· Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp: Trẻ cần được luyện kỹ năng lắng nghe và dõi theo nơi có âm thanh phát ra. Cần dạy cho trẻ biết bát chước như vỗ tay, tạm biệt, vòng tay. Biết quay đầu hay nhìn khi nghe gọi tên mình.

· Phát triển vận động thô: trẻ cần học cách bắt chước ngồi lăn bóng, tung bóng, ném đồ vật về phía trước. Bò chui qua cổng.

· Phát triển vận động tinh: dạy trẻ biết nhặt đồ chơi bỏ vào rồi lấy ra, biết mở hộp và đóng hộp. Biết lắp 4-5 vòng vào giá gỗ rồi tháo ra. Biết xâu 3 – 4 vòng vào que. 
Mục tiêu dài hạn 
(Từ Tháng 10 dến Tháng 12 năm 2020)
Tên: NGUYỄN ĐIỀN THIÊN BẢO

   Người thực hiện : Trần Thị Lý
0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.
	Lĩnh vực
	Mục tiêu


	Kết quả

	Nhận thức
	·   Trẻ nhìn 2s vào người nói khi được gọi tên mình.
·   Trẻ nhận biết được bản thân bằng cách chỉ vào mình hoặc ảnh khi được hỏi “Bảo đâu?”. Xem ảnh – chỉ hình của mình, soi gương – chỉ bản thân.
·   Trẻ biết kết hợp đồ vật thật với 2 hình ảnh có sự hỗ trợ của cô.
	

	Ngôn ngữ
	· Trẻ hiểu và thực hiện được các yêu cầu 1 bước 1 thông tin có liên quan trực tiếp đến hành động của trẻ và đến một đồ vật khác: đóng cửa, mở cửa, lấy ra, bỏ vào, đứng lên, ngồi xuống.
	

	Vận động thô
	· Trẻ có thể lăn bóng bằng hai tay với sự hỗ trợ của cô.
· Trẻ có thể ném bóng về phía trước bằng 1 tay với sự hỗ trợ của cô.
· Trẻ có thể bò chui qua cổng.
	

	Vận động tinh
	· Trẻ biết tự xâu hạt lớn
· Trẻ biết tự xâu hạt trung bình
· Trẻ biết tự xâu hạt nhỏ
	

	Xã hội
	· Trẻ biết thực hiện các quy tắc xã hội, tuân theo các nề nếp cơ bản tại lớp học: cởi dép và cất dép, chào và tạm biệt, ngồi về vị trí (khi được yêu cầu), Lấy và cất đồ chơi (theo yêu cầu).
	


Mục tiêu ngắn hạn tháng 10 – 2020
Trẻ: NGUYỄN ĐIỀN THIÊN BẢO


Người thực hiện: Trần Thị Lý
0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.
	Lĩnh vực
	Mục tiêu


	Kết quả

	Nhận thức
	·   Trẻ nhìn 2s vào người nói khi được gọi tên mình.

	

	Ngôn ngữ
	· Trẻ hiểu và thực hiện được các yêu cầu 1 bước 1 thông tin có liên quan trực tiếp đến hành động của trẻ và đến một đồ vật khác: đóng cửa, mở cửa.
	

	Vận động thô
	· Trẻ có thể lăn bóng bằng hai tay với sự hỗ trợ của cô.
	

	Vận động tinh
	· Trẻ biết nhặt đồ chơi bỏ vào rồi lấy ra.

	

	Xã hội
	- Biết vòng tay chào cô khi đến lớp và ra về có sự nhắc nhở.
	


Hoạt động giáo dục tháng 10
Trẻ:  NGUYỄN ĐIỀN THIÊN BẢO


Người thực hiện: Trần Thị Lý
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	Trẻ nhìn 2s vào người nói khi được gọi tên mình khi có sự hỗ trợ của cô.

	· Thu hút sự tập trung chú ý của trẻ cho trẻ chơi thả bi và dõi theo viên bi lăn.
· Giáo viên gọi tên trẻ chờ đợi trẻ nhìn lên cô.
· Có thể dùng một đồ chơi trẻ yêu thích có phát ra âm thanh để trẻ phản ứng và dõi theo.
· Kiên trì thực hiện nhiều lần.
· Gv dùng tay điều chỉnh mặt của trẻ để trẻ hướng về phía mình.

	2

	Trẻ hiểu và thực hiện được các yêu cầu 1 bước 1 thông tin có liên quan trực tiếp đến hành động của trẻ và đến một đồ vật khác: đóng cửa, mở cửa với sự hỗ trợ toàn phần của cô
	· Giáo viên tạo tình huống để trẻ phải thực hiện yêu cầu mở cửa của cô.

· Cho trẻ đến ngôi nhà banh yêu cầu trẻ mở cửa hà banh.

· Giáo viên giúp trẻ thực hiện yêu cầu. Cầm tay trẻ để mở của nhà banh.

· Nói nhiều hơn với trẻ từ “mở cửa”

· Khi trẻ đã mở được cửa cho trẻ vào nhà banh để chơi.

· Tiếp tục thực hiện yêu cầu “đóng cửa”.

· Cung cấp nhiều lần hai từ “đóng cửa và mở cửa”

· Cho trẻ thực hiện tương tự với của lớn. Yêu cầu trẻ thực hiện hoạt động “đóng cửa và mở cửa”.

· Cô hỗ trợ toàn phần cho trẻ, cầm tay trẻ yêu cầu trẻ mở cửa và đóng cửa.
· Thực hiện nhiều lần trong các tiết học.

	3
	Trẻ có thể lăn bóng bằng hai tay với sự hỗ trợ của cô.
	· Giáo viên ngồi dang chân hình chữ V lăn bóng bằng hai tay cho trẻ xem. Thực hiện nhiều lần.
· Trẻ ngồi dang chân hình chữ V. Gv đặt quả bóng trước mặt trẻ, cầm tay trẻ hỗ trợ trẻ đẩy bóng về phía trước.
· Giáo viên hỗ trợ toàn phần cho trẻ.
· GV khen ngợi động viên trẻ
· Giảm dần sự hỗ trợ khi trẻ đã bắt đầu biết chạm vào quả bóng.

	4
	Trẻ biết nhặt đồ chơi bỏ vào rồi lấy ra với sự hỗ trợ toàn phần của cô.
	· GV đặt trước mặt trẻ một số quả nhựa yêu cầu trẻ nhặt quả nhựa bỏ vào rổ.
· Cầm tay trẻ yêu cầu trẻ nhặt quả nhựa.
· Thực hiện như vậy cho đến hết quả nhựa.
· Sau khi hỗ trợ trẻ nhặt quả xong cô tiếp tục yêu cầu trẻ lấy quả ra khỏi rổ.
· GV cầm tay trẻ thực hiện.
· Trẻ tự thực hiện và có sự hỗ trợ của GV.

· Khích lệ trẻ để trẻ cố gắng thực hiện.

	5
	Biết vòng tay chào cô khi đến lớp và ra về khi có sự hỗ trợ.
	· GV thực hiện thường xuyên kỹ năng này mỗi khi trẻ đến lớp và ra về.
· Gv hỗ trợ trẻ để trẻ vòng tay và cúi đầu chào cô khi đến lớp và ra về.

· Nhắc nhở phụ huynh để phụ huynh hỗ trợ trẻ thực hiện hoạt động này mọi lúc mọi nơi.


Mục tiêu ngắn hạn tháng 11 – 2020

Trẻ:  NGUYỄN ĐIỀN THIÊN BẢO


Người thực hiện: Trần Thị Lý

0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.

	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	·   Trẻ nhận biết được bản thân bằng cách chỉ vào mình hoặc ảnh khi được hỏi “Bảo đâu?”. Xem ảnh – chỉ hình của mình, Soi gương – chỉ bản thân.
	

	Ngôn ngữ
	· Trẻ hiểu và thực hiện được các yêu cầu 1 bước 1 thông tin có liên quan trực tiếp đến hành động của trẻ và đến một đồ vật khác: lấy ra, bỏ vào
	

	Vận động thô
	· Trẻ có thể ném bóng về phía trước bằng 1 tay với sự hỗ trợ của cô.
	

	Vận động tinh
	· Trẻ biết đóng mở nắp hộp với sự hỗ trợ của cô.
	

	Xã hội
	· Trẻ biết thực hiện các quy tắc xã hội, tuân theo các nề nếp cơ bản tại lớp học: cởi dép và cất dép với sự hỗ trợ của cô.
	


	                Phụ huynh

	              Giáo viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	        (Ký, ghi rõ họ tên)
	      (Ký, ghi rõ họ tên)
	  (Ký, ghi rõ họ tên)



Hoạt động giáo dục tháng 11
Trẻ:  NGUYỄN ĐIỀN THIÊN BẢO


Người thực hiện: Trần Thị Lý

	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	Trẻ nhận biết được bản thân bằng cách chỉ vào bản thân mình, hoặc chỉ vào ảnh khi được hỏi “Bảo đâu?” với sự hỗ trợ 50% của cô.
	· Thu hút sự tập trung chú ý của trẻ.

· Giáo viên tiếp tục đặt lại câu hỏi “Bảo đâu?” giúp trẻ chỉ vào bản thân mình.

· Thực hiện nhiều lần có thể cầm tay trẻ hỗ trợ trẻ để trẻ chỉ vào bản thân mình.

· Đưa hình chụp của trẻ ra cũng đặt câu hỏi “Bảo đâu?”.

· Hướng dẫn trẻ chỉ vào hình của mình.

· Những lần sau giáo viên nên giảm dần sự hỗ trợ trên trẻ để trẻ có thể dần dần biết chỉ tay vào mình khi được gọi tên.

	2


	Trẻ hiểu và thực hiện được các yêu cầu 1 bước 1 thông tin, có liên quan trực tiếp đến hành động của trẻ và đến một đồ vật khác: lấy ra, bỏ vào với sự hỗ trợ toàn phần của cô.
	· Giáo viên tạo tình huống để trẻ phải thực hiện yêu cầu mở hộp quà ra.

· Sau khi mở hộp qua giáo viên chờ đợi xem trẻ có lấy đồ ra khỏi hộp ko?

· Hỗ trợ trẻ lấy đồ chơi ra khỏi hộp nếu trẻ không thực hiện.

· Cho trẻ lấy hết tất cả các đồ vật (bút chì, quyển vở, hộp màu, cái kéo) trong hộp ra

· Nói nhiều hơn với trẻ từ “lấy ra”

· Khi trẻ đã lấy được hết đồ vật trong hộp ra cho trẻ chơi với đồ chơi.

· Khi trẻ chơi xong giáo viên tiếp tục cho trẻ thực hiện việc bỏ hết đồ vật vào hộp.

· Cung cấp nhiều lần hai từ “lấy ra, bỏ vào”

· Cho trẻ thực hiện tương tự với những đồ vật khác. Yêu cầu trẻ thực hiện hoạt động “lấy ra, bỏ vào”.

· Giảm dần sự hỗ trợ khi trẻ thực hiện yêu cầu của cô.

	3
	Trẻ có thể ném bóng về phía trước bằng 1 tay với sự hỗ trợ toàn phần của cô.

	· Giáo viên và trẻ cùng chơi nhảy trên nệm.

· Gv đưa trẻ quả bóng cầm vừa tay trẻ hướng dẫn trẻ cách ném bóng về phía trước. Cầm tay trẻ cùng hô to 123 mỗi lần cô và trẻ cùng ném.

· Cô và trẻ thực hiện nhiều lần với nhau.
· Giảm dần sự hỗ trợ với trẻ nếu trẻ có thể đã bắt đầu chạm vào quả bóng.

	4
	Trẻ biết đóng mở nắp hộp giấy với sự hỗ trợ hoàn toàn của cô.

	· GV đặt trước mặt trẻ một chiếc hộp lắc cho trẻ nghe có tiếng động trong hộp. Giáo viên mở nắp hộp ra cho trẻ xem.
· Cầm tay trẻ hỗ trợ trẻ mở hộp ra.
· Thực hiện như vậy vài lần để biết mở nắp hộp.
· Tiếp tục hỗ trợ trẻ đóng nắp hộp
· GV cầm tay trẻ thực hiện.

· Trẻ tự thực hiện và có sự hỗ trợ của GV.

· Khích lệ trẻ để trẻ cố gắng thực hiện.

	5
	Trẻ biết thực hiện các quy tắc xã hội, tuân theo các nề nếp cơ bản tại lớp học: cởi dép và cất dép với sự hỗ trợ toàn phần của cô.
	· Giáo viên đưa cho trẻ xem tranh.

· GV đàm thoại với trẻ về tranh nội dung các bạn trong tranh cởi dép khi vào lớp học. 

· Giày dép được xếp ngăn nắp trên kệ.

· Thực hiện hoạt động trên chỉ cho trẻ cởi dép khi vào lớp học. Chỉ cho trẻ chổ bỏ dép đúng nơi quy định.

· Thực hiện nhiều lần, mỗi lần thực hiện cung cấp cho trẻ biết việc cởi dép và cất dép.

· Giáo viên giảm dần sự hỗ trợ trên trẻ.
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	GV Trần Thị Lý
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